
STT TÊN MẶT HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

(gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

1 Banh wash 38 MM 224,400        246,840        KG

2 Banh wash 48 MM 158,400        174,240        KG

3 Banh wash 30 MM nhẹ 336,600        370,260        KG

4 Banh wash 48 MM nhẹ 336,600        370,260        KG

5 Banh wash cao su 414,000        455,400        KG

6 Banh wash cao su lồi 40mm 324,000        356,400        KG

7
Banh wash cao su lồi 40mm

MOQ >=100kg
312,000        343,200        KG

8 Áo cao su size trẻ em 1,680,000     1,848,000     CÁ I

9 Áo cao su size nhỏ 1,680,000     1,848,000     CÁ I

10 Á o cao su size trung 1,680,000     1,848,000     CÁ I

11 Áo cao su size lớn 1,680,000     1,848,000     CÁ I

12 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.1mm 636,000        699,600        CẶP

13 Ống quần cao su size trung, dày 2.1mm 696,000        765,600        CẶP

14 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.3mm 696,000        765,600        CẶP

15 Ống quần cao su size trung, dày 2.3mm 744,000        818,400        CẶP

16 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.6mm 708,000        778,800        CẶP

17 Ống quần cao su size trung, dày 2.6mm 780,000        858,000        CẶP

18 Ống quần cao su size lớn, dày 2.6mm 816,000        897,600        CẶP

BẢNG GIÁ PHỤ LIỆU NGÀNH WASH
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CTY CỔ PHẦN DV - TM VÀ SẢN XUẤT LẠC HƯNG 
Tel: 028.3811.0807 - 3811.0466        Hotline: 0902.842.980                 

E-mail: khl@lachungvn.com / lachung386@gmail.com 

Skype: lachung386vn    Web: www.lachungvn.com 

 


